
ỦY BAN NHÂN DÂN                        CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 THỊ TRẤN HỒ XÁ                                                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                    

DANH SÁCH 

SỐ LƯỢNG CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH  

Lấy ý kiến về Đề án thành lập tỉnh Quảng Trị trên cơ sở hợp nhất tỉnh  

Quảng Bình và tỉnh Quảng Trị và Đề án sắp xếp đơn vị hành chính  

cấp xã của tỉnh Quảng Trị 

 

 

STT Họ và tên Ngày, 

tháng 

năm sinh 

nam nữ dân 

tộc 

Nơi ở Ghi chú 

1 Trần Hữu Thức 1960 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

2 Trần Thị Quyền 1942  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

3 Trương Thị Ngoan 1950  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

4 Lê Thị Lan 1962  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

5 Nguyễn Thị Thu Hiền 1976  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

6 Nguyễn Thị Mười 1956  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

7 Nguyễn Đức Tính 1944 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

8 Lê Đức Lưu 1977 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

9 Nguyễn Thị Thu Nghị 1968  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

10 Nguyễn Lê Anh Tuấn 1986 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

11 Phạm Chí Trọng 1964 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

12 Nguyễn Như Phước 1984 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

13 Nguyễn Thị Lục 1943  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

14 Lê Thị Hiển  1953  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

15 Võ Sỹ Hải  1959 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

16 Lương Văn Đông 1982 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

17 Thái Văn Dũng 1963 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

18 Trần Văn Luận 1970 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

19 Trần Thị Hường 1959  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

20 Nguyễn Thị Quế 1957  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

21 Tống Thị Hà 1947  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

22 Trần Đức Hùng 1972 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

23 NguyễnThị Tuệ Minh 1988  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

24 Lê Thị Minh Sự 1944  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

25 Nguyễn Văn Giáo 1956 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

26 Nguyễn Quang An 1945 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

27 Nguyễn Thiên Viện 1960 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  



28 Đỗ Trọng Hét 1956 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

29 Phạm Thị La 1949  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

30 Trần Thị Lý 1961  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

31 Nguyễn Thị Dinh 1942  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

32 Cao Tất Hùng 1956 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

33 Lê Đức Chút 1952 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

34 Trần Hữu Quân 1981 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

35 Nguyễn Viết Khanh 1984 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

36 Lê Văn Ngọc 1964 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

37 Nguyễn Thị Cúc 1950 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

38 Đinh Thiện Lương 1967 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

39 Dương Hiệu 1963 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

40 Nguyễn Văn Huệ 1961 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

41 Lê Đức Hậu 1982 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

42 Đinh Thị Lân 1991  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

43 Trần Hữu Mẹo 1953 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

44 Nguyễn Văn Trình 1974 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

45 Nguyễn Văn Triều 1972 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

46 Lê Thị Uyên 1988  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

47 Lê Thị Liên 1960  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

48 Nguyễn Thị Dẫn 1953  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

49 Phạm Thị Phương 1984  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

50 Nguyễn Thị Lệ Thanh 1878  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

51 Trần Văn Bình 1960 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

52 Nguyễn Thị Tố Nga 1985  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

53 Lê Văn Thọ 1964 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

54 Nguyễn Tiến Nhật 1988 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

55 Nguyễn Như Phương 1967 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

56 Trần Thị Thể 1964  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

57 Nguyễn Thị Thủy 1978  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

58 Nguyễn Thị Chính 1954  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

59 Trần Đức Thao 1977 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

60 Lê Quang Mãi 1956 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

61 Lê Thị Đào 1955  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

62 Nguyễn Thị Tiếm 1954  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

63 Nguyễn T Thanh Hải 1978  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  



64 Nguyễn Thị Hương 1980  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

65 Nguyễn Dung 1944 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

66 Trần Thị Lành 1964  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

67 Trần Thị Khuyên 1963  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

68 Hồ Thị Dụy 1958  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

69 Hoàng Thị Xuân 1967  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

70 Nguyễn Thị Hồng 1966  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

71 Nguyễn T.Thanh Hiền 1980  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

72 Nguyễn Thị Loan 1975  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

73 Phan Thị Khánh Yến 1988  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

74 Phan Văn Tập 1954 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

75 Nguyễn Thị Mai 1966  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

76 Nguyễn Tất Minh 1964 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

77 Lê Thanh Tùng 1977 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

78 Lê Khánh Kiệm 1956 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

79 Võ Thị Phương 1979  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

80 Nguyễn Văn Chương 1944 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

81 Nguyễn T Thanh Huyền 1988  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

82 Quách T Hồng Thảo 1976  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

83 Trần Bảo Trung 1982 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

84 Nguyễn Ngọc Vĩnh 1978 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

85 Nguyễn Thị Lý  1956  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

86 Nguyễn Văn Lợi 1955 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

87 Trần Đình Toàn 1954 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

88 Bùi Thị Huân 1942  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

89 Lê Thị Quý 1957  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

90 Phạm Thị Đông 1961  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

91 Lê Thị Sửu 1958  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

92 Nguyễn Anh Thế 1981 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

93 Phạm Thị Thanh Hoài 1983  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

94 Lê Thị Hiền 1947  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

95 Trần Minh Tuấn 1980 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

96 Nguyễn Thanh Hà 1976 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

97 Trần Thị Thắng 1978  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

98 Trần Thị Sen 1974  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

99 Lê Thị Nguyệt 1958  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  



100 Lê Thị Bình 1957  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

101 Hoàng Hải Hiệp 1954 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

102 Nguyễn Cao Cường 1984 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

103 Nguyễn Thị Yến 1988  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

104 Đặng Thị Tính 1950  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

105 Nguyễn T Thanh Thủy 1968  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

106 Dương Thị Niên 1952  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

107 Lê Đức Song 1956 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

108 Lê Thị Thiêm 1942  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

109 Nguyễn Thị Thùy Trang 1988  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

110 Ngô Hữu Tình 1980 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

111 Trần Thị Thưởng 1961  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

112 Dương Thị Liệu 1965  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

113 Phạm Thị Ngọc Quế 1968  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

114 Hoàng Đức Dũng 1982 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

115 Hoàng Thị Dỡn 1957  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

116 Lê Thị Lớn 1959  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

117 Bùi Thị Tương 1960  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

118 Trần Thị Nhàn 1957  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

119 Nguyễn Thị Duyên 1984  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

120 Nguyễn Viết Hùng 1990 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

121 Trần Thị thúy Vân  1971  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

122 Ngô Công Lương 1946 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

123 Phạm Thị Điệp 1944  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

124 Trần Văn Thuận 1947 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

125 Nguyễn Thị Hiền 1950  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

126 Lê Hùng Tuệ 1988 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

127 Lê Hữu Tứ 1981 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

128 Lê Thị Phụng 1959  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

129 Lê Thị Liệu 1948  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

130 Đỗ Thị Thùy Linh 1989  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

131 Trần Thiện Khánh 1990 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

132 Võ Trực Phận 1956 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

133 Trần Thị Xuân 1947  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

134 Trần Thị Hồng 1947  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

135 Nguyễn Thị Hường 1948  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  



136 Hồ Thị Hương Lan 1968  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

137 Nguyễn Văn Sòi 1948 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

138 Trần Đình Sô 1950 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

139 Lê Thị Hoa 1957  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

140 Nguyễn Thị Lan 1942  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

141 Trần Kim Quý 1948  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

142 Hồ Thị Cam 
1952 

 x Vân 

Kiều 

Phú thị- Hồ Xá  

143 Nguyễn Hải Thái 1960 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

144 Trần Kiên Cường 1984 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

145 Phạm Thị Hiền 1962  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

146 Lê Dương Hà 1977 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

147 Võ Thị Thanh 1957  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

148 Trần Hữu Quỳnh 1984 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

149 Lê Thị Lài 1950  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

150 Lê Thị Lợi 1963  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

151 Lê Thị Hiền 1967  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

152 Nguyễn Thanh Hải 1978 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

153 Nguyễn Thanh Hưng 1976 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

154 Trần Thị Tuyết Lan 1948  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

155 Tôn Công Tân 1964 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

156 Trần Quang Sung 1950 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

157 Lương Thị Bình 1955  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

158 Đặng Ngọc Tuyền 1981 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

159 Nguyễn Văn Công 1980 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

160 Hồ Thị Liệu 1950  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

161 Nguyễn Sỹ Họt 19413 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

162 Trần Thị Nghật 1961  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

163 Nguyễn Thanh Chiến 1977 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

164 Nguyễn Thị Xuân 1979  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

165 Hoàng Minh Trọng 1966 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

166 Trần Cao Hùng 1967 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

167 Phan Thị Xường 1944  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

168 Hoàng Văn Minh 1972 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

169 Nguyễn Thị Nghị 1958  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

170 Nguyễn Thị Lý 1957  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

171 Lê Xuân Thắng 1968 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  



 

 

 

 

 

 

Người lập 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Bình 

Hồ Xá, ngày 15 tháng 4 năm 2025 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Anh Minh 
 

172 Lê Thị Thu 1971  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

173 Nguyễn Hoàng Anh 1974 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

174 Nguyễn Xuân Chung 1958 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

175 Trần Mạnh Tiến 1970 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

176 Lưu Quang Hòa 1957 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

177 Trần Thị Kim Chi 1947  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

178 Hoàng Thị Xuân Thu 1949  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

179 Nguyễn Thị Hương 1982  x Kinh Phú thị- Hồ Xá  

180 Trần Chí Tình 1982 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

181 Đặng Ngọc Tuyến 1976 x  Kinh Phú thị- Hồ Xá  

        


